
TT Tên đơn vị/cá nhân Số tiền Ghi chú

1

Công ty CP Kim loại màu Thái 

Nguyên - Vimico 500.000.000         

2 Công ty CP Khoáng sản Bắc Kạn 100.000.000         

3 Công ty cổ phần Hồng Hà              100.000.000 

4 Công ty TNHH Huy Hoàn              100.000.000 

5

Công ty Xây dựng & Phát triển nhà 

Mê Linh
             100.000.000 

6

Công ty cổ phần Xây dựng công trình 

399
             100.000.000 

7 Công ty TNHH DVTM Hoàng Nam 50.000.000           

8

Công ty CP sản xuất vật liệu xây dựng 

Bắc Kạn 30.000.000           

9

Công ty CP điện gió Thiên Long Bắc 

Kạn 20.000.000           Đã chuyển khoản 12-10

10 Công ty TNHH giấy và gỗ Bình Trung 20.000.000           

11

Công ty TNHH vật liệu công nghệ cao 

Kim Nam BK 20.000.000           

12 Công ty xổ số điện toán Việt Nam 20.000.000           

13 Sở Tài chính 10.039.000           đã nộp 

14 Đài Phát thanh và Truyền hình BK 10.000.000           

15

Ngân hàng TMCP Đầu tư và PT Bắc 

Kạn 10.000.000           đký

16 Cty TNHH Hợp Nhất 10.000.000           Đã chuyển khoản

17 Cty TNHH Việt Nam MISAKI 10.000.000           Đã chuyển khoản

18 Cty Cp Tư vấn xây dựng Bắc Kạn 10.000.000           

19 Doanh nghiệp tư nhân Đức Anh 10.000.000           

20 Công ty THNN Giang Huế 10.000.000           

21

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

tỉnh BK 10.000.000           

22 Công ty TNHH Nam Huế 10.000.000           
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23 Công ty CPXD&DV Doanh nhân trẻ 10.000.000           

24 Công ty CP BK Tourist 10.000.000           

25

Công ty CP Dược liệu công nghệ Bắc 

Hà 10.000.000           đk (Cương)

26 Ngân hàng ViettinBank 10.000.000           TM tại Lễ PĐ

27 Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Kạn 10.000.000           

28 Thanh tra tỉnh BK 7.200.000             Đã chuyển khoản

29

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc 

Kạn 6.850.000             Đã chuyển khoản

30 Sở Lao động - TB&XH tỉnh 6.650.000             TM tại Lễ PĐ

31 Sở Tư pháp Bắc Kạn 6.000.000             Đã chuyển khoản

32 Uỷ ban MTTQ tỉnh BK 6.000.000             đã nộp 

33 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 5.600.000             Đã chuyển khoản

34 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh BK 5.500.000             02 nhà = 150,000,000

35 VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 5.350.000             TM tại Lễ PĐ

36 Báo Bắc Kạn 5.300.000             TM tại Lễ PĐ

37 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 5.000.000             ĐC

38 Trường Cao đẳng Bắc Kạn 5.000.000             Đã chuyển khoản

39

CĐCS Ngân hàng Nông nghiệp và 

Phát triển VN 5.000.000             Đã chuyển khoản

40 Công ty TNHH Minh Sơn 5.000.000             đk

41 HTX Nhung Lũy 5.000.000             đk

42 Công ty TNHH Việt Trung 5.000.000             đk ck

43 Công ty CP cấp thoát nước BK 5.000.000             đký

44

Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết 

Bắc Kạn 5.000.000             TM tại Lễ PĐ

45 Văn phòng Tỉnh ủy BK 4.940.000             

46 Hội Nông dân tỉnh 4.500.000             

47 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 3.600.000             

48 Sở Giao thông vận tải tỉnh BK 3.496.000             đã nộp 

49 TT Kiểm soát bệnh tật tỉnh 3.000.000             đã nộp 

50 Ban Dân vận Tỉnh ủy 3.000.000             

51

Chi nhánh công nghiệp hóa chất mỏ 

vật liệu nổ Bắc Kạn 3.000.000             Đã chuyển khoản 11-10

52

Cty CP quản lý và xây dựng giao 

thông 3.000.000             Đã chuyển khoản

53 Chi nhánh xăng dầu BK 3.000.000             



54 Công ty TNHH Thắng Oanh 3.000.000             10-Thg11

55 Công ty Bảo Việt Bắc Kạn 3.000.000             đã ck

56 Ban Dân vận Tỉnh ủy 2.305.000             

57 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 2.300.000             đký

58

CĐ cơ sở TV Văn phòng Kho bạc NN 

BK 2.240.000             Đã chuyển khoản

59 Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn 2.200.000             đã nộp 

60 Bưu điện tỉnh Bắc Kạn 2.000.000             10-Thg6

61 Ngân hàng Nhà nước tỉnh 2.000.000             

62 Hội Cựu chiến binh tỉnh 2.000.000             

63 Đảng ủy Các cơ quan tỉnh 2.000.000             đký

64 Sở Công thương tỉnh Bắc Kạn 1.990.000             

65 Tòa án tỉnh 1.770.000             TM tại Lễ PĐ

66

Ban QLDADTXD công trình 

NNPTNT tỉnh 1.700.000             30-9-2022

67 Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn 1.510.000             Đã chuyển khoản

68 Sở Khoa học và Công nghệ 1.065.000             Đc

69 Liên đoàn Lao động tỉnh 1.050.000             đã nộp 

70 Chi cục Hải quan tỉnh 1.000.000             đã nộp 

71 Khách sạn Anh Thư 1.000.000             

72 Chi cục DSKHHGĐ tỉnh Bắc Kạn 930.000                

73

Công đoàn Trường THCS-THPT Nà 

Phặc 870.000                Đã chuyển khoản

74 Trường Chính trị tỉnh 850.000                đã nộp 

75 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh BK 830.000                

76 Hội Nhà báo 800.000                đã nộp 

77

Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Bắc 

Kạn 730.000                Đã chuyển khoản

78 CĐ Quỹ phát triển đất 650.000                10-Thg5

79 Thư viện tỉnh 650.000                đã nộp 

80 TT Pháp y và Giám định y khoa tỉnh 580.000                10-Thg6

81 Ban Bảo vệ CSSK cán bộ tỉnh 500.000                10-Thg11

82 Công đoàn Kho bạc NN huyện Na Rì 490.000                Đã chuyển khoản

83 TT Khuyến nông tỉnh Bắc Kạn 450.000                Đã chuyển khoản

84 Kho bạc nhà nước huyện Ba Bể 410.000                Đã chuyển khoản



85 Hội Cựu thanh niên xung phong 300.000                3/10/22022

86 Triệu Đình Quyên 300.000                

87 TT Nước sạch VSMTNT tỉnh 250.000                

88 Hoang Ngoc Tai (nhắn tin) 10.000                  

89 Nước uống và đá viên Nặm Cắt 10.000.000           ck tại Lễ phát động

90 TT Khuyến công và XTTM  tỉnh BK 690.000                TM tại Lễ PĐ

91 Nhà hàng Ẩm thực Nhà sàn 1.000.000             

92 Công ty Hải Nam 2.000.000             

93 Công ty TNHH MTV Thành Quý 10.000.000           

94 Tỉnh Đoàn Bắc Kạn 2.000.000             

95 Văn phòng Sở NN&PTNT 2.490.000             

94 Tổng 1.503.445.000      


